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(Tiếp teo Công báo sổ 82 + 83) 

62. Công nhận xã đạt chuấn nông thôn mới, xã đạt chuấn nông thôn mới 
nâng cao, xã đạt chuấn nông thôn mới kieu mẫu 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức đánh giá, lấy ý kiến 

- ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã tổ chức xây dựng báo cáo kết quả thực hiện 
xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của xã; gửi báo cáo 
để lấy ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hôi của xã; 
báo cáo được thông báo, công bố công khai tại trụ sở UBND cấp xã, nhà văn hóa các 
thôn, bản, ấp và trên hệ thống truyền thanh của xã ít nhất 05 lần trong thời hạn 15 
ngày để thông báo rông rãi và tiếp nhận ý kiến góp ý của Nhân dân. 

- UBND cấp xã bổ sung hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện xây dựng NTM, 
NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của xã khi nhận được ý kiến tham gia bằng văn bản 
của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hôi của xã. 

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ 

- UBND cấp xã tổ chức họp (gồm các thành viên Ban quản lý xã, các Ban phát 
triển thôn) thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng 
cao, NTM kiểu mẫu; hoàn thiện hồ sơ khi kết quả ý kiến nhất trí của các đại biểu dự 
họp phải đạt từ 90% trở lên, trình UBND cấp huyện. 

Bước 3: Gửi hồ sơ đề nghị xét, công nhận 

- UBND cấp xã gửi hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, xã đạt 
chuẩn NTM nâng cao, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp 
đến UBND cấp huyện. 

Bước 4: Tổ chức thẩm tra, lấy ý kiến 

- Trường hợp xã chưa đủ điều kiện, hồ sơ chưa hợp lệ để đề nghị xét, công nhận 
xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, trong thời hạn 10 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp huyện trả lời bằng văn bản cho UBND cấp xã 
và nêu rõ lý do. 

- UBND cấp huyện tổ chức thẩm tra hồ sơ, đánh giá thực tế kết quả thực hiện 
xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã đủ điều kiện để đề 
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nghị xét, công nhận; xây dựng báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức đô đạt chuẩn 
NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã; gửi báo cáo để lấy ý kiến 
tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hôi cấp huyện; thông báo 
rông rãi dự thảo báo cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện; bổ sung 
hoàn thiện báo cáo đối với từng xã khi nhận được ý kiến tham gia bằng văn bản của 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hôi cấp huyện. 

- Mặt trận Tổ quốc cấp huyện chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc xã và các 
tổ chức chính trị - xã hôi của xã tiến hành lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên 
địa bàn xã đối với việc đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM 
kiểu mẫu. 

Bước 5: Hoàn thiện hồ sơ 

- UBND cấp huyện tổ chức họp (gồm các thành viên Ban Chỉ đạo các chương 
trình MTQG cấp huyện - viết tắt là Ban Chỉ đạo cấp huyện) thảo luận, bỏ phiếu đề 
nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng 
xã; hoàn thiện hồ sơ khi kết quả ý kiến nhất trí của các đại biểu dự họp phải đạt từ 
90% trở lên, trình UBND Thành phố. 

Bước 6: Tổ chức thẩm định, công nhận 

Trường hợp xã chưa đủ điều kiện, hồ sơ chưa hợp lệ để đề nghị xét, công nhận 
xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, trong thời hạn 10 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND Thành phố trả lời bằng văn bản cho UBND cấp 
huyện và nêu rõ lý do. 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng báo cáo và báo cáo UBND Thành 
phố về kết quả thẩm định hồ sơ và mức đô đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM 
kiểu mẫu đối với từng xã đủ điều kiện để đề nghị xét, công nhận (trên cơ sở báo cáo 
bằng văn bản của các sở, ngành cấp tỉnh đánh giá, xác nhận mức đô đạt chuẩn đối với 
các nôi dung, tiêu chí được giao phụ trách). 

- Chủ tịch UBND Thành phố thành lập Hôi đồng thẩm định xét, đề nghị công 
nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu (gọi chung là Hôi đồng 
thẩm định cấp tỉnh), gồm đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan. Chủ 
tịch Hôi đồng thẩm định cấp tỉnh là môt lãnh đạo UBND Thành phố phụ trách 
Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn. 
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- Hôi đồng thẩm định cấp tỉnh tổ chức họp, thảo luân, bỏ phiếu xét, đê nghị công 
nhân xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã (cuộc họp 
chỉ được tiến hành khi có từ 70% trở lên số thành viên Hội đồng thẩm định cấp tỉnh 
dự họp). Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện hồ sơ khi kết quả ý kiến nhất trí 
của các thành viên Hội đồng thẩm định cấp tỉnh dự họp phải đạt từ 90% trở lên, trình 
Chủ tịch UBND Thành phố. 

- Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, quyết định công nhân xã đạt chuẩn NTM, 
NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn. 

Bước 7: Công bố 

- Quyết định công nhân xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu 
được công khai trên báo, đài phát thanh, truyên hình và trang thông tin điện tử của 
cấp tỉnh. 

- Chủ tịch UBND cấp huyện công bố xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM 
kiểu mẫu; thời hạn tổ chức công bố không quá 45 ngày kể từ ngày quyết định công 
nhân (trừ trường hợp địa phương thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội do phòng 
chống dịch bệnh, hoặc địa phương thực hiện khắc phục thiệt hại do thiên tai). 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

(i) Hồ sơ gửi UBND cấp huyện: 

- Tờ trình của UBND cấp xã đê nghị thẩm tra, xét, công nhân xã đạt chuẩn 
NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu (bản chính, theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I kèm 
theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg); 

- Biên bản cuộc họp của UBND cấp xã đê nghị xét, công nhân xã đạt chuẩn 
NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu (bản chính, theo Mẫu số 16 tại Phụ lục I kèm 
theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg); 

- Báo cáo của UBND cấp xã vê kết quả thực hiện xây dựng NTM, NTM nâng 
cao, NTM kiểu mẫu của xã (bản chính, theo Mẫu số 06, Mẫu số 07, Mẫu số 08 kèm 
theo biểu chi tiết kết quả thực hiện các tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu 
mẫu tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg); 

- Báo cáo của UBND cấp xã vê tổng hợp ý kiến tham gia của Mặt trân Tổ quốc 
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và các tổ chức chính trị - xã hội của xã đối với kết quả thực hiện xây dựng NTM, 
NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của xã (bản chính, theo Mau số 13 tại Phụ lục I kèm 
theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg); 

- Báo cáo của UBND câp xã vê tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc 
Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn xã (bản chính); 

- Hình ảnh minh họa vê kết quả thực hiện xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM 
kiểu mẫu của xã. 

(ii) Hồ sơ gửi UBND Thành phố: 

- Tờ trình của UBND câp huyện đê nghị thẩm định, xét, công nhân xã đạt chuẩn 
NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã (bản chính, theo Mau số 02 tại 
Phụ lục I kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg); 

- Biên bản cuộc họp của UBND câp huyện đê nghị xét, công nhân xã đạt chuẩn 
NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã (bản chính, theo Mau số 17 tại 
Phụ lục I kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg); 

- Báo cáo của UBND câp huyện vê kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn 
NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã (bản chính, theo Mẫu số 21, 
Mau số 22, Mau số 23 kèm theo biểu chi tiết thẩm tra mức độ đạt chuẩn từng tiêu chí 
xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 
18/2022/QĐ-TT g); 

- Báo cáo của UBND câp huyện vê tổng hợp ý kiến tham gia của Mặt trân Tổ 
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội câp huyện đối với kết quả thẩm tra hồ sơ và 
mức độ đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mau đối với từng xã (bản chính, 
theo Mau số 27 tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg); 

- Báo cáo của Mặt trân Tổ quốc câp huyện vê kết quả lây ý kiến sự hài lòng của 
người dân trên địa bàn xã đối với việc đê nghị công nhân xã đạt chuẩn NTM, NTM 
nâng cao, NTM kiểu mau đối với từng xã (bản chính). 

- Kèm theo hồ sơ của UBND câp xã đã gửi UBND câp huyện. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Lây ý kiến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng: 15 ngày; 

- UBND câp huyện trả lời tính hợp lệ của hồ sơ: 10 ngày làm việc kể từ ngày 
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nhân đủ hồ sơ; 

- UBND Thành phố trả lời trả lời UBND cấp huyện ve hồ sơ hợp lệ để xét, công 
nhân: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhân đủ hồ sơ; 

- Công bố quyết định: 45 ngày kể từ ngày quyết định công nhân. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Công nhân xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã đạt chuẩn NTM 
kiểu mẫu theo mẫu số 34.1 tại Phụ lục I kèm theo Quyết định 18/2022/QĐ-TTg. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Tờ trình của UBND cấp xã đề nghị thẩm tra, xét, công nhân xã đạt chuẩn 
NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu (bản chính, theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I kèm 
theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg); 

- Tờ trình của UBND cấp huyện đề nghị thẩm định, xét, công nhân xã đạt chuẩn 
NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã (bản chính, theo Mẫu số 02 tại 
Phụ lục I kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg); 

- Báo cáo của UBND cấp xã về kết quả thực hiện xây dựng NTM, NTM nâng 
cao, NTM kiểu mẫu của xã (bản chính, theo Mẫu số 06, Mẫu số 07, Mẫu số 08 kèm 
theo biểu chi tiết kết quả thực hiện các tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu 
mẫu tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg); 

- Báo cáo của UBND cấp xã về tổng hợp ý kiến tham gia của Mặt trân Tổ quốc 
và các tổ chức chính trị - xã hôi của xã đối với kết quả thực hiện xây dựng NTM, 
NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của xã (bản chính, theo Mẫu số 13 tại Phụ lục I kèm 
theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg); 

- Biên bản cuôc họp của UBND cấp xã đề nghị xét, công nhân xã đạt chuẩn 
NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu (bản chính, theo Mẫu số 16 tại Phụ lục I kèm 
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theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg); 

- Biên bản cuộc họp của UBND cấp huyện đề nghị xét, công nhân xã đạt chuẩn 
NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã (bản chính, theo Mau số 17 tại 
Phụ lục I kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg); 

- Báo cáo của UBND cấp huyện về kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn 
NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã (bản chính, theo Mau số 21, 
Mau số 22, Mau số 23 kèm theo biểu chi tiết thẩm tra mức độ đạt chuẩn từng tiêu chí 
xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 
18/2022/QĐ-TT g); 

- Báo cáo của UBND cấp huyện về tổng hợp ý kiến tham gia của Mặt trân Tổ 
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện đối với kết quả thẩm tra hồ sơ và 
mức độ đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã (bản chính, 
theo Mau số 27 tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Xã được công nhân đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt chuẩn NTM 
kiểu mau khi: 

- Đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của: Bộ tiêu chí quốc gia về xã 
NTM giai đoạn 2021 - 2025 (đối với xã NTM); Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng 
cao giai đoạn 2021 - 2025 (đối với xã NTM nâng cao); Quy định xã NTM kiểu mau 
giai đoạn 2021 - 2025 (đối với xã NTM kiểu mau); 

- Không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng 
NTM trên địa bàn; 

- Có tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng NTM, 
NTM nâng cao, NTM kiểu mau của xã đáp ứng yêu cầu theo quy định; 

- Xã không phức tạp về an ninh, trât tự theo quy định của Bộ Công an. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhân, công bố và thu 
hồi quyết định công nhân địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn 
mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mau và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
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nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2022; 

- Quyết định sô 03/2024/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 
sô 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhân, công bô và thu hồi quyết 
định công nhân địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng 
cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2021 - 2025. 
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63. Thu hồi Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn 
mới nâng cao, nông thôn mới kiếu mẫu 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức đánh giá, lấy ý kiến 

- ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện tổ chức xây dựng báo cáo kết quả đánh 
giá mức đô không đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu 
đối với từng xã; gửi báo cáo để lấy ý kiến tham gia của Mặt trân Tổ quốc và các tổ 
chức chính trị - xã hôi cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn cấp huyện bị đê nghị 
xét, thu hồi quyết định công nhân; báo cáo được công bố trên các phương tiện thông 
tin đại chúng và trên trang thông tin điện tử của cấp huyện trong thời hạn 15 ngày để 
thông báo rông rãi đến Nhân dân. 

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ 

- UBND cấp huyện bổ sung hoàn thiện báo cáo kết quả đánh giá mức đô không 
đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã khi nhân được ý 
kiến tham gia bằng văn bản của Mặt trân Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hôi cấp 
huyện và UBND cấp xã trên địa bàn cấp huyện bị đê nghị xét, thu hồi quyết định 
công nhân; gửi hồ sơ đê nghị xét, thu hồi quyết định công nhân đối với từng xã không 
đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu vê Sở Nông nghiệp và Môi trường 
trực tiếp hoặc qua bưu điện. 

Bước 3: Tổ chức thẩm định, thu hồi quyết định công nhân 

- Trường hợp xã chưa đủ điêu kiện, hồ sơ chưa hợp lệ để đê nghị xét, thu hồi 
quyết định công nhân đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu thì UBND 
Thành phố trả lời bằng văn bản cho UBND cấp huyện và nêu rõ lý do, trong thời hạn 
10 ngày làm việc kể từ ngày nhân đủ hồ sơ. 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng báo cáo và báo cáo UBND Thành 
phố vê kết quả thẩm định hồ sơ và mức đô không đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, 
NTM kiểu mẫu đối với từng xã đủ điêu kiện để đê nghị thu hồi quyết định công nhân 
(trên cơ sở báo cáo bằng văn bản của các sở, ngành cấp tỉnh đánh giá, xác nhân mức 
đô không đạt chuẩn đối với các nôi dung, tiêu chí được giao phụ trách). 

- Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, quyết định thu hồi quyết định công nhân 
xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn theo đê nghị của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường; công khai trên báo, đài phát thanh, truyên hình và trang 
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thông tin điện tử của cấp tỉnh. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ bao gồm: 01 bô. 

- Báo cáo của UBND cấp huyện về kết quả đánh giá mức đô không đạt chuấn 
NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã (bản chính, theo Mẫu số 01, 
Mẫu số 02, Mẫu số 03 kèm theo biểu chi tiết đánh giá mức đô không đạt chuấn từng 
tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại Phụ lục II kèm theo Quyết định 
số 18/2022/QĐ-TTg); 

- Báo cáo của UBND cấp huyện về tổng hợp ý kiến tham gia của Mặt trân Tổ 
quốc và các tổ chức chính trị - xã hôi cấp huyện, UBND cấp xã bị đề nghị xét, thu hồi 
quyết định công nhân (bản chính, theo Mẫu số 08 tại Phụ lục II kèm theo Quyết định 
số 18/2022/QĐ-TTg). 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Lấy ý kiến rông rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng: 15 ngày; 

- UBND Thành phố trả lời tính hợp lệ của hồ sơ: 10 ngày làm việc kể từ ngày 
nhân đủ hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Nông thôn; 

+ Cơ quan có thấm quyền quyết định: Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi quyết định công 
nhân xã đạt chuấn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Báo cáo của UBND cấp huyện về kết quả đánh giá mức đô không đạt chuấn 
NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã (bản chính, theo Mẫu số 01, 
Mẫu số 02, Mẫu số 03 kèm theo biểu chi tiết đánh giá mức đô không đạt chuấn từng 
tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại Phụ lục II kèm theo Quyết định 
số 18/2022/QĐ-TTg); 

- Báo cáo của UBND cấp huyện về tổng hợp ý kiến tham gia của Mặt trân Tổ 
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quôc và các tổ chức chính trị - xã hôi cấp huyện, UBND cấp xã bị đề nghị xét, thu hồi 
quyết định công nhân (bản chính, theo Mau sô 08 tại Phụ lục II kèm theo Quyết định 
sô 18/2022/QĐ-TTg). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Xã đã được công nhân đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt chuấn 
NTM kiểu mẫu bị thu hồi quyết định công nhân khi có từ 30% đến dưới 50% sô tiêu 
chí xã (trong đó có môt trong các tiêu chí: Thu nhập; Môi trường và an toàn thực 
phẩm; Môi trường; Chất lượng môi trường sông; Quôc phòng và An ninh) hoặc có từ 
50% sô tiêu chí xã trở lên không đáp ứng mức đạt chuẩn theo yêu cầu của: Bô tiêu 
chí quôc gia về xã NTM giai đoạn 2021 - 2025 (đôi với xã NTM); Bô tiêu chí quôc 
gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 (đôi với xã NTM nâng cao và xã 
NTM kiểu mẫu). 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết định sô 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công 
bô và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ 
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 8 
năm 2022; 

- Quyết định sô 03/2024/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung môt sô điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 
sô 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bô và thu hồi quyết 
định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng 
cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2021 - 2025. 
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64. Xét thăng hạng chức danh nghê nghiệp từ Địa chính viên hạng IV lên 
Địa chính viên hạng III 

a) Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: theo Điều 36 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, gồm: 

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập châm nhất là 30 
ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự 
thi hoặc xét thăng hạng; 

Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi 
hoặc xét thăng hạng. 

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Địa chính 
viên hạng IV. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định. 

h) Phí, lệ phí: (Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC) 

Dưới 100 thí sinh: 700.000 Đồng/thí sinh/lần 

Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 Đồng/thí sinh/lần 

Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 Đồng/thí sinh/lần 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
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Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công 
tác liền ke trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghe nghiệp; có phẩm chất chính 
trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời 
gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của 
pháp luật. 

Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề 
nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh 
vực nghề nghiệp. 

Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định 
85/2023/NĐ-CP. 

Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Địa chính viên hạng III theo quy 
định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV, sửa đổi bổ sung 
tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT. 

Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Địa chính viên hạng IV ít nhất 01 năm 
trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ 
đăng ký thăng hạng. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung môt số điều của Luật Cán bô, công chức 
và Luật Viên chức; 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của 
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 
mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường. 
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Thông tư sô 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bô Tài chính quy định mức 
thu, chế đô thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng 
hạng công chức, viên chức. 

- Quyết định sô 42/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của ủy ban 
nhân dân Thành phô ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân Thành phô. 
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65. Xét thăng hạng chức danh nghê nghiệp từ Địa chính viên hạng III lên 
Địa chính viên hạng II 

a) Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: theo Điều 36 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, gồm: 

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập châm nhất là 30 
ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự 
thi hoặc xét thăng hạng; 

Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi 
hoặc xét thăng hạng. 

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Địa chính 
viên hạng III. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định. 

h) Phí, lệ phí: (Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC) 

Dưới 100 thí sinh: 700.000 Đồng/thí sinh/lần 

Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 Đồng/thí sinh/lần 

Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 Đồng/thí sinh/lần 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công 
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tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất chính 
trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời 
gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của 
pháp luật. 

Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề 
nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh 
vực nghề nghiệp. 

Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định 
85/2023/NĐ-CP. 

Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Địa chính viên hạng II theo quy định 
tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV, sửa đổi bổ sung tại 
khoản 1 Điều 1 Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT. 

Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Địa chính viên hạng III hoặc tương 
đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc); trường hợp có thời 
gian tương đương với chức danh địa chính viên hạng III thì phải có thời gian giữ 
chức danh địa chính viên hạng III ít nhất 01 năm tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ 
đăng ký thăng hạng (nếu có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp địa chính viên hạng 
III không liên tục thì được công dồn). 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung môt số điều của Luật Cán bô, công chức 
và Luật Viên chức; 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của 
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 
mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường; 
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- Thông tư s ô 06/2024/TT-BTNMT n gày 2 8 tháng 6 n ăm 2024 của Bô Tài 
nguyên và Môi trường quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp viên chức các chuyên ngành tài nguyên và môi trường; 

Thông tư sô 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bô Tài chính quy định mức 
thu, chế đô thu, nôp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng 
hạng công chức, viên chức; 

- Quyết định sô 42/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của ủy ban 
nhân dân Thành phô ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân Thành phô. 
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66. Xét thăng hạng chức danh nghê nghiệp từ Điêu tra viên tài nguyên môi 
trường hạng IV lên Điêu tra viên tài nguyên môi trường hạng III 

a) Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: theo Điều 36 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, gồm: 

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập châm nhất là 30 
ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự 
thi hoặc xét thăng hạng; 

Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi 
hoặc xét thăng hạng. 

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Điều tra 
viên tài nguyên môi trường hạng IV. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định. 

h) Phí, lệ phí: (Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC) 

Dưới 100 thí sinh: 700.000 Đồng/thí sinh/lần 

Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 Đồng/thí sinh/lần 

Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 Đồng/thí sinh/lần 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công 
tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất chính 
trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian 
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thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật. 

Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề 
nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh 
vực nghề nghiệp. 

Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuấn chức 
danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định 
85/2023/NĐ-CP. 

Đáp ứng tiêu chuấn chức danh nghề nghiệp Điều tra viên tài nguyên môi trường 
hạng III theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-
BNV, sửa đổi bổ sung tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT. 

Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Điều tra viên tài nguyên môi trường 
hạng IV ít nhất 01 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đến ngày hết 
thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thăng hạng. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 
và Luật Viên chức; 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của 
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 
mã số và tiêu chuấn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra viên tài 
nguyên và môi trường; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuấn chức danh 
nghề nghiệp viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường. 

Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng 
hạng công chức, viên chức. 

- Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của ủy ban 
nhân dân Thành phố ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
viên chức thuộc thấm quyền quản lý của ty ban nhân dân Thành phố. 
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67. Xét thăng hạng chức danh nghê nghiệp từ Điêu tra viên tài nguyên môi 
trường hạng III lên Điêu tra viên tài nguyên môi trường hạng II 

a) Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: theo Điều 36 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, gồm: 

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập châm nhất là 30 
ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự 
thi hoặc xét thăng hạng; 

Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi 
hoặc xét thăng hạng. 

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Điều tra 
viên tài nguyên môi trường hạng III. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định. 

h) Phí, lệ phí: (Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC) 

Dưới 100 thí sinh: 700.000 Đồng/thí sinh/lần 

Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 Đồng/thí sinh/lần 

Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 Đồng/thí sinh/lần 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công 
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tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất chính 
trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời 
gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của 
pháp luật. 

Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề 
nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh 
vực nghề nghiệp. 

Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định 
85/2023/NĐ-CP. 

Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều tra viên tài nguyên môi trường 
hạng II theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV, 
sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT. 

Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Điều tra viên tài nguyên môi trường 
hạng III hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc); 
trường hợp có thời gian tương đương với chức danh Điều tra viên tài nguyên môi 
trường hạng III thì phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Điều tra viên tài 
nguyên môi trường hạng III ít nhất 01 năm tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng 
ký thăng hạng (nếu có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Điều tra viên tài nguyên 
môi trường hạng III không liên tục thì được công dồn). 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung môt số điều của Luật Cán bô, công chức 
và Luật Viên chức; 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của 
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 
mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra viên tài 
nguyên và môi trường; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài 
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nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung môt sô quy định về tiêu chuẩn chức danh 
nghe nghiệp viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường; 

- Thông tư sô 06/2024/TT-BTNMT ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Bô Tài 
nguyên và Môi trường quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp viên chức các chuyên ngành tài nguyên và môi trường; 

Thông tư sô 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bô Tài chính quy định mức 
thu, chế đô thu, nôp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng 
hạng công chức, viên chức; 

- Quyết định sô 42/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của ủy ban 
nhân dân Thành phô ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân Thành phô. 
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68. Xét thăng hạng chức danh nghê nghiệp từ Dự báo viên khí tượng thủy 
văn hạng IV lên Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III 

a) Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: theo Điều 36 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, gồm: 

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập châm nhất là 30 
ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự 
thi hoặc xét thăng hạng; 

Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi 
hoặc xét thăng hạng. 

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Dự báo 
viên khí tượng thủy văn hạng IV. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định. 

h) Phí, lệ phí: (Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC) 

Dưới 100 thí sinh: 700.000 Đồng/thí sinh/lần 

Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 Đồng/thí sinh/lần 

Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 Đồng/thí sinh/lần 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công 
tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất chính 
trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian 
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thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật. 

Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề 
nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh 
vực nghề nghiệp. 

Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuấn chức 
danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định 
85/2023/NĐ-CP. 

Đáp ứng tiêu chuấn chức danh nghề nghiệp Dự báo viên khí tượng thủy văn 
hạng III theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 54/2015/TTLT-BTNMT-
BNV, sửa đổi bổ sung tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT. 

Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng 
IV ít nhất 01 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đến ngày hết thời 
hạn nộp hồ sơ đăng ký thăng hạng. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 
và Luật Viên chức; 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của 
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư liên tịch số 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 
mã số và tiêu chuấn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí 
tượng thủy văn; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuấn chức danh 
nghề nghiệp viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường. 

Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 
thăng hạng công chức, viên chức. 

- Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của ủy ban 
nhân dân Thành phố ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
viên chức thuộc thấm quyền quản lý của ủy ban nhân dân Thành phố. 
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69. Xét thăng hạng chức danh nghê nghiệp từ Dự báo viên khí tượng thủy 
văn hạng III lên Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng II 

a) Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: theo Điều 36 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, gồm: 

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập châm nhất là 30 
ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự 
thi hoặc xét thăng hạng; 

Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi 
hoặc xét thăng hạng. 

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Dự báo 
viên khí tượng thủy văn hạng III. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định. 

h) Phí, lệ phí: (Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC) 

Dưới 100 thí sinh: 700.000 Đồng/thí sinh/lần 

Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 Đồng/thí sinh/lần 

Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 Đồng/thí sinh/lần 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công 
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tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất chính 
trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời 
gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của 
pháp luật. 

Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề 
nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh 
vực nghề nghiệp. 

Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định 
85/2023/NĐ-CP. 

Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dự báo viên khí tượng thủy văn 
hạng II theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV, 
sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT. 

Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng 
III hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc); 
trường hợp có thời gian tương đương với chức danh Dự báo viên khí tượng thủy văn 
hạng III thì phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Dự báo viên khí tượng thủy 
văn hạng III ít nhất 01 năm tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thăng hạng 
(nếu có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III 
không liên tục thì được công dồn). 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung môt số điều của Luật Cán bô, công chức 
và Luật Viên chức; 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của 
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư liên tịch số 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 
mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí 
tượng thủy văn; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài 
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nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung môt sô quy định về tiêu chuẩn chức danh 
nghe nghiệp viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường; 

- Thông tư sô 06/2024/TT-BTNMT ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Bô Tài 
nguyên và Môi trường quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp viên chức các chuyên ngành tài nguyên và môi trường; 

Thông tư sô 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bô Tài chính quy định mức 
thu, chế đô thu, nôp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng 
hạng công chức, viên chức; 

- Quyết định sô 42/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của ủy ban 
nhân dân Thành phô ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân Thành phô. 
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70. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kiểm soát viên khí tượng 
thủy văn hạng IV lên Kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng III 

a) Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: theo Điều 36 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, gồm: 

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 
ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự 
thi hoặc xét thăng hạng; 

Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi 
hoặc xét thăng hạng. 

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Kiểm soát 
viên khí tượng thủy văn hạng IV. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định. 

h) Phí, lệ phí: (Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC) 

Dưới 100 thí sinh: 700.000 Đồng/thí sinh/lần 

Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 Đồng/thí sinh/lần 

Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 Đồng/thí sinh/lần 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công 
tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất chính 
trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian 
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thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật. 

Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề 
nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh 
vực nghề nghiệp. 

Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuấn chức 
danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định 
85/2023/NĐ-CP. 

Đáp ứng tiêu chuấn chức danh nghề nghiệp Kiểm soát viên khí tượng thủy văn 
hạng III theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTNMT-
BNV, sửa đổi bổ sung tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT. 

Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Kiểm soát viên khí tượng thủy văn 
hạng IV ít nhất 01 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đến ngày hết 
thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thăng hạng. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 
và Luật Viên chức; 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của 
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 
mã số và tiêu chuấn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí 
tượng thủy văn; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuấn chức danh 
nghề nghiệp viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường. 

Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 
thăng hạng công chức, viên chức. 

- Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của ủy ban 
nhân dân Thành phố ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
viên chức thuộc thấm quyền quản lý của ty ban nhân dân Thành phố. 
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71. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kiểm soát viên khí tượng 
thủy văn hạng III lên Kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng II 

a) Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: theo Điều 36 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, gồm: 

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập châm nhất là 30 
ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự 
thi hoặc xét thăng hạng; 

Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi 
hoặc xét thăng hạng. 

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Kiểm soát 
viên khí tượng thủy văn hạng III. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định. 

h) Phí, lệ phí: (Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC) 

Dưới 100 thí sinh: 700.000 Đồng/thí sinh/lần 

Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 Đồng/thí sinh/lần 

Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 Đồng/thí sinh/lần 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công 
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tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất chính 
trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời 
gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của 
pháp luật. 

Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề 
nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh 
vực nghề nghiệp. 

Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định 
85/2023/NĐ-CP. 

Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kiểm soát viên khí tượng thủy văn 
hạng II theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV, 
sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT. 

Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Kiểm soát viên khí tượng thủy văn 
hạng III hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc); 
trường hợp có thời gian tương đương với chức danh Kiểm soát viên khí tượng thủy 
văn hạng III thì phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Kiểm soát viên khí 
tượng thủy văn hạng III ít nhất 01 năm tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký 
thăng hạng (nếu có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Kiểm soát viên khí tượng 
thủy văn hạng III không liên tục thì được công dồn). 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung môt số điều của Luật Cán bô, công chức 
và Luật Viên chức; 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của 
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 
mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí 
tượng thủy văn; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài 
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nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung môt sô quy định về tiêu chuẩn chức danh 
nghe nghiệp viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường; 

- Thông tư sô 06/2024/TT-BTNMT ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Bô Tài 
nguyên và Môi trường quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp viên chức các chuyên ngành tài nguyên và môi trường; 

Thông tư sô 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bô Tài chính quy định mức 
thu, chế đô thu, nôp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng 
hạng công chức, viên chức; 

- Quyết định sô 42/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của ủy ban 
nhân dân Thành phô ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân Thành phô. 
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72. Xét thăng hạng chức danh nghê nghiệp từ Quan trăc viên tài nguyên 
môi trường hạng IV lên Quan trăc viên tài nguyên môi trường hạng III 

a) Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: theo Điều 36 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, gồm: 

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập châm nhất là 30 
ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự 
thi hoặc xét thăng hạng; 

Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi 
hoặc xét thăng hạng. 

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Quan trắc 
viên tài nguyên môi trường hạng IV. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định. 

h) Phí, lệ phí: (Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC) 

Dưới 100 thí sinh: 700.000 Đồng/thí sinh/lần 

Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 Đồng/thí sinh/lần 

Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 Đồng/thí sinh/lần 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
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Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tôt nhiệm vụ trở lên trong năm công 
tác liền ke trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghe nghiệp; có phẩm chất chính 
trị, đạo đức nghề nghiệp tôt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời 
gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của 
pháp luật. 

Có năng lực, trình đô chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề 
nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh 
vực nghề nghiệp. 

Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định 
85/2023/NĐ-CP. 

Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Quan trắc viên tài nguyên môi 
trường hạng III theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch sô 56/2015/TTLT-
BTNMT-BNV, sửa đổi bổ sung tại khoản 2 Điều 5 Thông tư sô 12/2022/TT-
BTNMT. 

Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Quan trắc viên tài nguyên môi trường 
hạng IV ít nhất 01 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đến ngày hết 
thời hạn nôp hồ sơ đăng ký thăng hạng. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung môt sô điều của Luật Cán bô, công chức 
và Luật Viên chức; 

Nghị định sô 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định sô 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa 
đổi, bổ sung môt sô điều của Nghị định sô 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của 
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư liên tịch sô 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 
2015 của Bô trưởng Bô Tài nguyên và Môi trường và Bô trưởng Bô Nôi vụ quy định 
mã sô và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài 
nguyên môi trường; 

- Thông tư sô 12/2022/TT-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bô Tài 
nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung môt sô quy định về tiêu chuẩn chức danh 
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nghề nghiệp viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường. 

Thông tư sô 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bô Tài chính quy 
định mức thu, chế đô thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 
thăng hạng công chức, viên chức. 

- Quyết định sô 42/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của ủy ban 
nhân dân Thành phô ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân Thành phô. 
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73. Xét thăng hạng chức danh nghê nghiệp từ Quan trăc viên tài nguyên 
môi trường hạng III lên Quan trăc viên tài nguyên môi trường hạng II 

a) Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: theo Điều 36 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, gồm: 

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập châm nhất là 30 
ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự 
thi hoặc xét thăng hạng; 

Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi 
hoặc xét thăng hạng. 

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Quan trắc 
viên tài nguyên môi trường hạng III. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định. 

h) Phí, lệ phí: (Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC) 

Dưới 100 thí sinh: 700.000 Đồng/thí sinh/lần 

Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 Đồng/thí sinh/lần 

Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 Đồng/thí sinh/lần 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công 
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tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất chính 
trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời 
gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của 
pháp luật. 

Có năng lực, trình đô chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề 
nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh 
vực nghề nghiệp. 

Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định 
85/2023/NĐ-CP. 

Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Quan trăc viên tài nguyên môi 
trường hạng II theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-
BTNMT-BNV, sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 12/2022/TT-
BTNMT. 

Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Quan trăc viên tài nguyên môi trường 
hạng III hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc); 
trường hợp có thời gian tương đương với chức danh Quan trăc viên tài nguyên môi 
trường hạng III thì phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Quan trăc viên tài 
nguyên môi trường hạng III ít nhất 01 năm tính đến ngày hết thời hạn nôp hồ sơ đăng 
ký thăng hạng (nếu có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Quan trăc viên tài nguyên 
môi trường hạng III không liên tục thì được công dồn). 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung môt số điều của Luật Cán bô, công chức 
và Luật Viên chức; 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa 
đổi, bổ sung môt số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của 
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 
2015 của Bô trưởng Bô Tài nguyên và Môi trường và Bô trưởng Bô Nôi vụ quy định 
mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trăc tài 
nguyên môi trường; 
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- Thông tư s ô 1 2/2022/TT-BTNMT n gày 2 4 tháng 1 0 năm 2022 của Bô Tài 
nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung môt sô quy định về tiêu chuẩn chức danh 
nghe nghiệp viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường; 

- Thông tư sô 06/2024/TT-BTNMT ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Bô Tài 
nguyên và Môi trường quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp viên chức các chuyên ngành tài nguyên và môi trường; 

Thông tư sô 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bô Tài chính quy định mức 
thu, chế đô thu, nôp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng 
hạng công chức, viên chức; 

- Quyết định sô 42/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của ủy ban 
nhân dân Thành phô ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân Thành phô. 
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74. Xét thăng hạng chức danh nghê nghiệp từ Đo đạc bản đô viên hạng IV 
lên Đo đạc bản đô viên hạng III 

a) Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: theo Điều 36 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, gồm: 

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập châm nhất là 30 
ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự 
thi hoặc xét thăng hạng; 

Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi 
hoặc xét thăng hạng. 

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Đo đạc 
bản đồ viên hạng IV. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định. 

h) Phí, lệ phí: (Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC) 

Dưới 100 thí sinh: 700.000 Đồng/thí sinh/lần 

Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 Đồng/thí sinh/lần 

Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 Đồng/thí sinh/lần 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công 
tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất chính 
trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời 
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gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của 
pháp luật. 

Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề 
nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh 
vực nghề nghiệp. 

Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định 
85/2023/NĐ-CP. 

Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Đo đạc bản đồ viên hạng III theo 
quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV, sửa đổi bổ 
sung tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT. 

Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Đo đạc bản đồ viên hạng IV ít nhất 01 
năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ 
đăng ký thăng hạng. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 
và Luật Viên chức; 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của 
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 
mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường. 

Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 
thăng hạng công chức, viên chức. 

- Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của ủy ban 
nhân dân Thành phố ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân Thành phố. 
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75. Xét thăng hạng chức danh nghê nghiệp từ Đo đạc bản đô viên hạng III 
lên Đo đạc bản đô viên hạng II 

a) Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: theo Điều 36 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, gồm: 

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập châm nhất là 30 
ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự 
thi hoặc xét thăng hạng; 

Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi 
hoặc xét thăng hạng. 

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Đo đạc 
bản đồ viên hạng III. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định. 

h) Phí, lệ phí: (Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC) 

Dưới 100 thí sinh: 700.000 Đồng/thí sinh/lần 

Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 Đồng/thí sinh/lần 

Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 Đồng/thí sinh/lần 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công 
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tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất chính 
trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời 
gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của 
pháp luật. 

Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề 
nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh 
vực nghề nghiệp. 

Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định 
85/2023/NĐ-CP. 

Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Đo đạc bản đồ viên hạng II theo quy 
định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV, sửa đổi bổ sung 
tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT. 

Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Đo đạc bản đồ viên hạng III hoặc tương 
đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc); trường hợp có thời 
gian tương đương với chức danh Đo đạc bản đồ viên hạng III thì phải có thời gian giữ 
chức danh nghề nghiệp Đo đạc bản đồ viên hạng III ít nhất 01 năm tính đến ngày hết 
thời hạn nôp hồ sơ đăng ký thăng hạng (nếu có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp 
Đo đạc bản đồ viên hạng III không liên tục thì được công dồn). 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung môt số điều của Luật Cán bô, công chức 
và Luật Viên chức; 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của 
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 
mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường; 
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- Thông tư s ô 06/2024/TT-BTNMT n gày 2 8 tháng 6 n ăm 2024 của Bô Tài 
nguyên và Môi trường quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp viên chức các chuyên ngành tài nguyên và môi trường; 

Thông tư sô 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bô Tài chính quy định mức 
thu, chế đô thu, nôp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng 
hạng công chức, viên chức; 

Quyết định sô 42/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của ủy ban 
nhân dân Thành phô ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân Thành phô. 
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76. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ Kỹ thuật viên 
kiểm nghiệm cây trồng hạng IV lên Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đơn vị sự nghiệp rà soát viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên kiểm nghiệm cây trồng hạng IV 
lên Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III, lập danh sách cử viên chức đăng ký dự xét 
thăng hạng trình Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, xây dựng đề án xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên kiểm nghiệm cây trồng hạng IV lên 
Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III kèm danh sách gửi Sở Nội vụ thẩm định. 

Bước 3: Sở Nội vụ thẩm định, có văn bản thống nhất; Sở Nông nghiệp và Môi 
trường thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên 
kiểm nghiệm cây trồng hạng IV lên Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III và tổ chức 
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

Bước 4: Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp từ Kỹ thuật viên kiểm nghiệm cây trồng hạng IV lên Kiểm nghiệm viên cây 
trồng hạng III. Ban hành Quyêt định công nhận kêt quả trúng tuyển trong kỳ xét 
thăng hạng và Quyêt định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xêp lương viên chức 
trúng tuyển (trừ viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện UBND Thành phố quản lý). 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiêp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyên trên Hệ 
thống phần mềm quản lý văn bản. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Đối với đơn vị sự nghiệp: 

+ Tờ trình cử viên chức đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ 
thuật viên kiểm nghiệm cây trồng hạng IV lên Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III 
gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

+ Các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp từ Kỹ thuật viên kiểm nghiệm cây trồng hạng IV lên Kiểm nghiệm viên cây 
trồng hạng III của viên chức dự xét thăng hạng theo quy định. 

+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ 

* Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường 
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+ Tờ trình đề nghị Sở Nội vụ thẩm định đề án xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp từ Kỹ thuật viên kiêm nghiệm cây trồng hạng IV lên Kiêm nghiệm viên cây 
trồng hạng III. 

+ Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên kiêm nghiệm cây 
trồng hạng IV lên Kiêm nghiệm viên cây trồng hạng III kèm danh sách viên chức. 

+ Các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp từ Kỹ thuật viên kiêm nghiệm cây trồng hạng IV lên Kiêm nghiệm viên cây 
trồng hạng III của viên chức dự xét thăng hạng theo quy định. 

+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đăng ký dự xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên kiêm nghiệm cây trồng hạng IV lên Kiêm 
nghiệm viên cây trồng hạng III. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định công nhận kết quả viên chức trúng tuyên trong kỳ xét thăng hạng từ 
Kỹ thuật viên kiêm nghiệm cây trồng hạng IV lên Kiêm nghiệm viên cây trồng hạng 
III và Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức trúng 
tuyên trong kỳ xét thăng hạng (trừ viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện UBND 
Thành phố quản lý). 

h) Phí, lệ phí: Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 
và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyên dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 



46 CÔNG BÁO TP.HCM/Số 84+85/Ngày 15-8-2025 

- Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo 
vệ thực vật; 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triên nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông 
tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 
chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triên nông thôn. 

- Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của ủy ban 
nhân dân Thành phố ban hành quy định phân cấp tuyên dụng, sử dụng và quản lý 
viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 
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77. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ Kiểm nghiêm viên 
cây trồng hạng III lên Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng II 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đơn vị sự nghiệp rà soát viên chức đủ tiêu chuấn, điều kiện dự xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kiểm nghiệm viên cây trông hạng III lên Kiểm 
nghiệm viên cây trông hạng II, lập danh sách cử viên chức đăng ký dự xét thăng hạng 
trình Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, xây dựng đề án xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp từ Kiểm nghiệm viên cây trông hạng III lên Kiểm 
nghiệm viên cây trông hạng II kèm danh sách gửi Sở Nôi vụ thấm định trình UBND 
Thành phố. 

Bước 3: Sở Nôi vụ sau khi thấm định hô sơ xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trình UBND Thành phố phê duyệt chỉ 
tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kiểm nghiệm viên cây trông hạng III 
lên Kiểm nghiệm viên cây trông hạng II. 

Bước 4: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập Hôi đông tổ chức xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp từ Kiểm nghiệm viên cây trông hạng III lên Kiểm 
nghiệm viên cây trông hạng II và tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp sau 
khi có ý kiến của UBND Thành phố và Sở Nôi vụ về nôi dung đề án và chỉ tiêu xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kiểm nghiệm viên cây trông hạng III lên Kiểm 
nghiệm viên cây trông hạng II. 

Bước 5: Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp từ Kiểm nghiệm viên cây trông hạng III lên Kiểm nghiệm viên cây trông hạng 
II. Ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng và 
Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức trúng tuyển (trừ 
viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện UBND Thành phố). 

b) Cách thức thực hiện: Nôp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến trên Hệ 
thống phần mềm quản lý văn bản 

c) Thành phần, số lượng hô sơ: 

+ Tờ trình cử viên chức đăng ký xét thăng hạng từ Kiểm nghiệm viên cây trông 
hạng III lên Kiểm nghiệm viên cây trông hạng II gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

+ Các yêu cầu về tiêu chuấn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề 
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nghiệp từ Kiêm nghiệm viên cây trồng hạng III lên Kiêm nghiệm viên cây trồng hạng 
II của viên chức dự xét thăng hạng theo quy định. 

+ sô lượng hồ sơ: 03 bô 

* Đôi với Sở Nông nghiệp và Môi trường 

+ Tờ trình gửi Sở Nôi vụ thẩm định đê án xét thăng hạng chức danh nghê nghiệp 
từ Kiêm nghiệm viên cây trồng hạng III lên Kiêm nghiệm viên cây trồng hạng II, 
trình UBND Thành phô theo quy định. 

+ Đê án xét thăng hạng chức danh nghê nghiệp từ Kiêm nghiệm viên cây trồng 
hạng III lên Kiêm nghiệm viên cây trồng hạng II kèm danh sách viên chức đủ điêu kiện. 

+ Các yêu cầu vê tiêu chuẩn, điêu kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh 
nghê nghiệp từ Kiêm nghiệm viên cây trồng hạng III lên Kiêm nghiệm viên cây trồng 
hạng II của viên chức dự xét thăng hạng theo quy định. 

+ sô lượng hồ sơ: 03 bô 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định 

đ) Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đăng ký dự xét thăng hạng 
chức danh nghê nghiệp từ Kiêm nghiệm viên cây trồng hạng III lên Kiêm nghiệm 
viên cây trồng hạng II. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhân kết quả trứng 
tuyên trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghê nghiệp từ Kiêm nghiệm viên cây trồng 
hạng III lên Kiêm nghiệm viên cây trồng hạng II và Quyết định bổ nhiệm chức danh 
nghê nghiệp và xếp lương viên chức trứng tuyên (trừ viên chức lãnh đạo, quản lý 
thuộc diện UBND Thành phô quản lý). 

h) Phí, lệ phí: Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

k) Yêu cầu, điêu kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Cán bộ, công chức 
và Luật Viên chức; 

- Nghị định sô 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ vê tuyên dụng, 
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sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiệp và Phát triên nông thôn và Bô trưởng Bô Nôi vụ quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng 

- Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của ủy ban 
nhân dân Thành phố ban hành quy định phân cấp tuyên dụng, sử dụng và quản lý 
viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 
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78. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ Kỹ thuật viên kỉểm 
nghiệm chăn nuôi hạng IV lên Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đơn vị sự nghiệp rà soát viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên kiểm nghiệm chăn nuôi hạng IV 
lên Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III, lập danh sách cử viên chức đăng ký dự xét 
thăng hạng trình Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, xây dựng đề án xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên kiểm nghiệm chăn nuôi hạng IV lên 
Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III kèm danh sách gửi Sở Nội vụ thẩm định. 

Bước 3: Sở Nội vụ thẩm định, có văn bản thống nhất; Sở Nông nghiệp và Môi 
trường thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên 
kiểm nghiệm chăn nuôi hạng IV lên Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III và tổ chức 
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

Bước 4: Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp từ Kỹ thuật viên kiểm nghiệm chăn nuôi hạng IV lên Kiểm nghiệm viên chăn 
nuôi hạng III. Ban hành Quyêt định công nhận kêt quả trúng tuyển trong kỳ xét thăng 
hạng và Quyêt định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xêp lương viên chức trúng 
tuyển (trừ viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện UBND Thành phố quản lý). 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiêp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyên trên Hệ 
thống phần mềm quản lý văn bản. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Đối với đơn vị sự nghiệp: 

+ Tờ trình cử viên chức đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ 
thuật viên kiểm nghiệm chăn nuôi hạng IV lên Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III 
gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

+ Các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp từ Kỹ thuật viên kiểm nghiệm chăn nuôi hạng IV lên Kiểm nghiệm viên chăn 
nuôi hạng III của viên chức dự xét thăng hạng theo quy định. 

+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ 

* Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường 
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+ Tờ trình đề nghị Sở Nôi vụ thẩm định đề án xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp từ Kỹ thuật viên kiểm nghiệm chăn nuôi hạng IV lên Kiểm nghiệm viên chăn 
nuôi hạng III. 

+ Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên kiểm nghiệm 
chăn nuôi hạng IV lên Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III kèm danh sách viên chức. 

+ Các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp từ Kỹ thuật viên kiểm nghiệm chăn nuôi hạng IV lên Kiểm nghiệm viên chăn 
nuôi hạng III của viên chức dự xét thăng hạng theo quy định. 

+ Sô lượng hồ sơ: 02 bô 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định 

đ) Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đăng ký dự xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên kiểm nghiệm chăn nuôi hạng IV lên Kiểm 
nghiệm viên chăn nuôi hạng III. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định công nhận kết quả viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng từ 
Kỹ thuật viên kiểm nghiệm chăn nuôi hạng IV lên Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng 
III và Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng (trừ viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện UBND 
Thành phô quản lý). 

h) Phí, lệ phí: Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Cán bộ, công chức 
và Luật Viên chức; 

- Nghị định sô 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý viên chức; - Nghị định sô 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư liên tịch sô 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của 
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Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y; 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triên nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông 
tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 
chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triên nông thôn; 

- Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của ủy ban 
nhân dân Thành phố ban hành quy định phân cấp tuyên dụng, sử dụng và quản lý 
viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 
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79. Xét thăng hạng viên chức từ Kiếm nghiêm viên chăn nuôi hạng III lên 
Kiếm nghiêm viên chăn nuôi hạng II 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đơn vị sự nghiệp rà soát viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III lên Kiểm 
nghiệm viên chăn nuôi hạng II, lập danh sách cử viên chức đăng ký dự xét thăng 
hạng trình Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, xây dựng đề án xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp từ Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III lên Kiểm 
nghiệm viên chăn nuôi hạng II kèm danh sách gửi Sở Nôi vụ thẩm định trình UBND 
Thành phố. 

Bước 3: Sở Nôi vụ sau khi thẩm định hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trình UBND phê duyệt chỉ tiêu xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp từ Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III lên Kiểm 
nghiệm viên chăn nuôi hạng II. 

Bước 4: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập Hôi đồng tổ chức xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp từ Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III lên Kiểm 
nghiệm viên chăn nuôi hạng II và tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp sau 
khi có ý kiến của UBND Thành phố và Sở Nôi vụ về nôi dung đề án và chỉ tiêu xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III lên Kiểm 
nghiệm viên chăn nuôi hạng II. 

Bước 5: Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp từ Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III lên Kiểm nghiệm viên chăn nuôi 
hạng II. Ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 
và Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức trúng tuyển 
(trừ viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện UBND Thành phố quản lý). 

b) Cách thức thực hiện: Nôp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến trên Hệ 
thống phần mềm quản lý văn bản. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Tờ trình cử viên chức đăng ký xét thăng hạng từ Kiểm nghiệm viên chăn nuôi 
hạng III lên Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng II gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

+ Các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề 
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nghiệp từ Kiêm nghiệm viên chăn nuôi hạng III lên Kiêm nghiệm viên chăn nuôi 
hạng II của viên chức dự xét thăng hạng theo quy định. 

+ sô lượng hồ sơ: 02 bô 

* Đôi với Sở Nông nghiệp và Môi trường 

+ Tờ trình gửi Sở Nôi vụ thẩm định đê án xét thăng hạng chức danh nghê nghiệp 
từ Kiêm nghiệm viên chăn nuôi hạng III lên Kiêm nghiệm viên chăn nuôi hạng II, 
trình UBND Thành phô theo quy định. 

+ Đê án xét thăng hạng chức danh nghê nghiệp từ Kiêm nghiệm viên chăn nuôi 
hạng III lên Kiêm nghiệm viên chăn nuôi hạng II kèm danh sách viên chức đủ điêu kiện. 

+ Các yêu cầu vê tiêu chuẩn, điêu kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh 
nghê nghiệp từ Kiêm nghiệm viên chăn nuôi hạng III lên Kiêm nghiệm viên chăn 
nuôi hạng II của viên chức dự xét thăng hạng theo quy định. 

+ sô lượng hồ sơ: 03 bô 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định 

đ) Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đăng ký dự xét thăng hạng 
chức danh nghê nghiệp từ Kiêm nghiệm viên chăn nuôi hạng III lên Kiêm nghiệm 
viên chăn nuôi hạng II. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: sở Nông nghiệp và Môi trường. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhân kết quả trúng 
tuyên trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghê nghiệp từ Kiêm nghiệm viên chăn 
nuôi hạng III lên Kiêm nghiệm viên chăn nuôi hạng II và Quyết định bổ nhiệm chức 
danh nghê nghiệp và xếp lương viên chức trúng tuyên (trừ viên chức lãnh đạo, quản 
lý thuộc diện UBND Thành phô quản lý). 

h) Phí, lệ phí: Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

k) Yêu cầu, điêu kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Cán bộ, công chức 
và Luật Viên chức; 

- Nghị định sô 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ vê tuyên dụng, 
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sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiệp và Phát triên nông thôn và Bô trưởng Bô Nôi vụ quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y; 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triên nông thôn sửa đổi, bổ sung môt số điều của các Thông tư, Thông 
tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 
chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triên nông thôn. 

- Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của ủy ban 
nhân dân Thành phố ban hành quy định phân cấp tuyên dụng, sử dụng và quản lý 
viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 
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80. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ Kỹ thuật viên 
khuyến nông hạng IV lên Khuyến nông viên hạng III 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đơn vị sự nghiệp rà soát viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên khuyên nông hạng IV lên 
Khuyên nông viên hạng III, lập danh sách cử viên chức đăng ký dự xét thăng hạng 
trình Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, xây dựng đề án xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên khuyên nông hạng IV lên Khuyên nông 
viên hạng III kèm danh sách gửi Sở Nội vụ thẩm định. 

Bước 3: Sở Nội vụ thẩm định, có văn bản thống nhất; Sở Nông nghiệp và Môi 
trường thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên 
khuyên nông hạng IV lên Khuyên nông viên hạng III và tổ chức xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp. 

Bước 4: Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp từ Kỹ thuật viên khuyên nông hạng IV lên Khuyên nông viên hạng 

III. Ban hành Quyêt định công nhận kêt quả trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 
và Quyêt định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xêp lương viên chức trúng tuyển 
(trừ viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện UBND Thành phố quản lý). 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiêp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyên trên Hệ 
thống phần mềm quản lý văn bản. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Đối với đơn vị sự nghiệp: 

+ Tờ trình cử viên chức đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ 
thuật viên khuyên nông hạng IV lên Khuyên nông viên hạng III gửi Sở Nông nghiệp 
và Môi trường 

+ Các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp từ Kỹ thuật viên khuyên nông hạng IV lên Khuyên nông viên hạng III của 
viên chức dự xét thăng hạng theo quy định. 

+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ 

* Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường 
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+ Tờ trình đề nghị Sở Nôi vụ thẩm định đề án xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp từ Kỹ thuật viên khuyến nông hạng IV lên Khuyến nông viên hạng III. 

+ Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên khuyến nông 
hạng IV lên Khuyến nông viên hạng III kèm danh sách viên chức. 

+ Các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp từ Kỹ thuật viên khuyến nông hạng IV lên Khuyến nông viên hạng III của 
viên chức dự xét thăng hạng theo quy định. 

+ Sô lượng hồ sơ: 02 bô 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định 

đ) Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đăng ký dự xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên khuyến nông hạng IV lên Khuyến nông viên 
hạng III. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định công nhận kết quả viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng từ 
Kỹ thuật viên khuyến nông hạng IV lên Khuyến nông viên hạng III và Quyết định bổ 
nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức trúng tuyển (trừ viên chức lãnh 
đạo, quản lý thuộc diện UBND Thành phô quản lý). 

h) Phí, lệ phí: Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Cán bộ, công chức 
và Luật Viên chức; 

- Nghị định sô 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định sô 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một sô điều 
của Nghị định sô 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư sô 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn quy định về mã sô, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 
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lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng; 

- Thông tư sô 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bô trưởng Bô Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một sô điều của các Thông tư, Thông 
tư liên tịch quy định về mã sô, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 
chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

- Quyết định sô 42/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của ủy ban 
nhân dân Thành phô ban hành quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh. 
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81. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ Khuyến nông viên 
hạng III lên Khuyến nông viên hạng II 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đơn vị sự nghiệp rà soát viên chức đủ tiêu chuấn, điều kiện dự xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Khuyến nông viên hạng III lên Khuyến nông 
viên hạng II, lập danh sách cử viên chức đăng ký dự xét thăng hạng trình Sở Nông 
nghiệp và Môi trường. 

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, xây dựng đề án xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp từ Khuyến nông viên hạng III lên Khuyến nông viên 
hạng II kèm danh sách gửi Sở Nôi vụ thấm định trình UBND Thành phố. Bước 3: Sở 
Nôi vụ sau khi thấm định hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, trình UBND Thành phố phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp từ Khuyến nông viên hạng III lên Khuyến nông viên hạng II. 

Bước 4: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập Hôi đồng tổ chức xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp từ Khuyến nông viên hạng III lên Khuyến nông viên 
hạng II và tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp sau khi có ý kiến của 
UBND Thành phố và Sở Nôi vụ về nôi dung đề án và chỉ tiêu xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp từ Khuyến nông viên hạng III lên Khuyến nông viên hạng II. 

Bước 5: Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp từ Khuyến nông viên hạng III lên Khuyến nông viên hạng II. Ban hành Quyết 
định công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng và Quyết định bổ nhiệm 
chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức trúng tuyển (trừ viên chức lãnh đạo, 
quản lý thuộc diện UBND Thành phố quản lý). 

b) Cách thức thực hiện: Nôp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến trên Hệ 
thống phần mềm quản lý văn bản. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Tờ trình cử viên chức đăng ký xét thăng hạng từ Khuyến nông viên hạng III 
lên Khuyến nông viên hạng II gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

+ Các yêu cầu về tiêu chuấn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp từ Khuyến nông viên hạng III lên Khuyến nông viên hạng II của viên chức dự 
xét thăng hạng theo quy định. 

+ Số lượng hồ sơ: 03 bô 
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* Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường 

+ Tờ trình gửi Sở Nội vụ thẩm định đe án xét thăng hạng chức danh nghe nghiệp 
từ Khuyến nông viên hạng III lên Khuyến nông viên hạng II, trình UBND Thành phố 
theo quy định. 

+ Đe án xét thăng hạng chức danh nghe nghiệp từ Khuyến nông viên hạng III 
lên Khuyến nông viên hạng II kèm danh sách viên chức đủ đieu kiện. 

+ Các yêu cầu ve tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh 
nghe nghiệp từ Khuyến nông viên hạng III lên Khuyến nông viên hạng II của viên 
chức dự xét thăng hạng theo quy định. 

+ Số lượng hồ sơ: 03 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đăng ký dự xét thăng hạng 
chức danh nghe nghiệp từ Khuyến nông viên hạng III lên Khuyến nông viên hạng II. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhân kết quả trúng 
tuyên trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghe nghiệp từ Khuyến nông viên hạng III 
lên Khuyến nông viên hạng II và Quyết định bổ nhiệm chức danh nghe nghiệp và xếp 
lương viên chức trúng tuyên (trừ viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện UBND 
Thành phố quản lý). 

h) Phí, lệ phí: Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

k) Yêu cầu, đieu kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số đieu của Luật Cán bộ, công chức 
và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ ve tuyên dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số đieu 
của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và 
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Phát triển nông thôn quy định về mã sô, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 
lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng; 

- Thông tư sô 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bô trưởng Bô Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung môt sô điều của các Thông tư, Thông 
tư liên tịch quy định về mã sô, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 
chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

- Quyết định sô 42/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của ủy ban 
nhân dân Thành phô ban hành quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh. 
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82. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ Kỹ thuật viên quản 
lý bảo vệ rừng hạng IV lên Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đơn vị sự nghiệp rà soát viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét 
thăng hạng từ Kỹ thuật viên quản lý bảo vệ rừng hạng IV lên Quản lý bảo vệ rừng 
viên hạng III, lập danh sách cử viên chức đăng ký dự xét thăng hạng trình Sở Nông 
nghiệp và Môi trường. 

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, xây dựng đề án xét thăng 
hạng từ Kỹ thuật viên quản lý bảo vệ rừng hạng IV lên Quản lý bảo vệ rừng viên 
hạng III kèm danh sách gửi Sở Nôi vụ thẩm định. 

Bước 3: Sở Nôi vụ thẩm định, có văn bản thống nhất; Sở Nông nghiệp và Môi 
trường thành lập Hôi đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên 
quản lý bảo vệ rừng hạng IV lên Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III và tổ chức xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên quản lý bảo vệ rừng hạng IV lên 
Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III. 

Bước 4: Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp từ Kỹ thuật viên quản lý bảo vệ rừng hạng IV lên Quản lý bảo vệ rừng viên 
hạng III. Ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 
và Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức trúng tuyển 
(trừ viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện UBND Thành phố quản lý). 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến trên Hệ 
thống phần mềm quản lý văn bản. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Đối với đơn vị sự nghiệp: 

+ Tờ trình cử viên chức đăng ký xét thăng hạng viên chức từ Kỹ thuật viên quản 
lý bảo vệ rừng hạng IV lên Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III gửi Sở Nông nghiệp và 
Môi trường. 

+ Các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp từ Kỹ thuật viên quản lý bảo vệ rừng hạng IV lên Quản lý bảo vệ rừng viên 
hạng III của viên chức dự xét thăng hạng theo quy định. 

+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ 
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* Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường 

+ Tờ trình đề nghị Sở Nôi vụ thẩm định đề án xét thăng hạng viên từ Kỹ thuật 
viên quản lý bảo vệ rừng hạng IV lên Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III. 

+ Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên quản lý bảo vệ 
rừng hạng IV lên Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III kèm danh sách viên chức. 

+ Các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp từ Kỹ thuật viên quản lý bảo vệ rừng hạng IV lên Quản lý bảo vệ rừng viên 
hạng III của viên chức dự xét thăng hạng theo quy định. 

+ Số lượng hồ sơ: 02 bô 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đăng ký dự xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên quản lý bảo vệ rừng hạng IV lên Quản lý bảo 
vệ rừng viên hạng III. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định công nhận kết quả viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng từ 
Kỹ thuật viên quản lý bảo vệ rừng hạng IV lên Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III và 
Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức trúng tuyển 
trong kỳ xét thăng hạng (trừ viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện UBND tỉnh quản lý). 

h) Phí, lệ phí: Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 
và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và 
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Phát triển nông thôn quy định về mã sô, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 
lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng; 

- Thông tư sô 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bô trưởng Bô Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung môt sô điều của các Thông tư, Thông 
tư liên tịch quy định về mã sô, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 
chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

- Quyết định sô 42/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của ủy ban 
nhân dân Thành phô ban hành quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh. 
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83. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ Quản lý bảo vê 
rừng viên hạng III lên Quản lý bảo vệ rừng viên hạng II 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đơn vị sự nghiệp rà soát viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét 
thăng hạng từ Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III lên Quản lý bảo vệ rừng viên hạng 
II, lập danh sách cử viên chức đăng ký dự xét thăng hạng trình Sở Nông nghiệp và 
Môi trường. 

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, xây dựng đề án xét thăng 
hạng từ Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III lên Quản lý bảo vệ rừng viên hạng II kèm 
danh sách gửi Sở Nôi vụ thẩm định trình UBND Thành phố 

Bước 3: Sở Nôi vụ sau khi thẩm định hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trình UBND Thành phố phê duyệt chỉ 
tiêu xét thăng hạng viên chức từ Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III lên Quản lý bảo 
vệ rừng viên hạng II. 

Bước 4: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập Hôi đồng tổ chức xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp từ Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III lên Quản lý bảo vệ 
rừng viên hạng II và tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức sau khi 
có ý kiến của UBND Thành phố và Sở Nôi vụ về nôi dung đề án và chỉ tiêu xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp từ Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III lên Quản lý bảo vệ 
rừng viên hạng II. 

Bước 5: Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp từ Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III lên Quản lý bảo vệ rừng viên hạng II. 
Ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng và 
Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức trúng tuyển (trừ 
viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện UBND Thành phố quản lý). 

b) Cách thức thực hiện: Nôp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến trên Hệ 
thống phần mềm quản lý văn bản. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Tờ trình cử viên chức đăng ký xét thăng hạng từ Quản lý bảo vệ rừng viên 
hạng III lên Quản lý bảo vệ rừng viên hạng II gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

+ Các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp từ Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III lên Quản lý bảo vệ rừng viên hạng II của 
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viên chức dự xét thăng hạng theo quy định. 

+ Số lượng hồ sơ: 03 bô 

* Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường 

+ Tờ trình gửi Sở Nôi vụ thẩm định đe án xét thăng hạng chức danh nghe nghiệp 
từ Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III lên Quản lý bảo vệ rừng viên hạng II, trình 
UBND Thành phố theo quy định. 

+ Đe án xét thăng hạng chức danh nghe nghiệp từ Quản lý bảo vệ rừng viên 
hạng III lên Quản lý bảo vệ rừng viên hạng II kèm danh sách viên chức đủ đieu kiện. 

+ Các yêu cầu ve tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh 
nghe nghiệp từ Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III lên Quản lý bảo vệ rừng viên hạng 
II của viên chức dự xét thăng hạng theo quy định. 

+ Số lượng hồ sơ: 03 bô 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đăng ký dự xét thăng hạng 
chức danh nghe nghiệp từ Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III lên Quản lý bảo vệ rừng 
viên hạng II. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhân kết quả trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghe nghiệp từ Quản lý bảo vệ rừng viên 
hạng III lên Quản lý bảo vệ rừng viên hạng II và Quyết định bổ nhiệm chức danh 
nghe nghiệp và xếp lương viên chức trúng tuyển (trừ viên chức lãnh đạo, quản lý 
thuộc diện UBND Thành phố quản lý). 

h) Phí, lệ phí: Theo quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

k) Yêu cầu, đieu kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số đieu của Luật Cán bộ, công chức 
và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ ve tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; 
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- Nghị định sô 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một sô điều 
của Nghị định sô 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư sô 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn quy định về mã sô, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 
lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng; 

- Thông tư sô 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một sô điều của các Thông tư, Thông 
tư liên tịch quy định về mã sô, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 
chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

- Quyết định sô 42/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của ủy ban 
nhân dân Thành phô ban hành quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh./. 
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